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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

       TỈNH CAO BẰNG 
 

Bản án số: 31/2017/HSST 

Ngày: 26-5-2017 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NH¢N DANH 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

Toµ ¸n nh©n d©n THµNH PHè cao b»ng 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

       ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Lê Thúy Hằng 

C¸c héi thÈm nh©n d©n: 

  1. Ông Nguyễn Văn Hòa 

 2. Ông Đinh Văn Hải 

  - Th­ ký phiªn toµ: Ông Lục Trường Anh - Thư ký Tòa án nh©n d©n 

thµnh phè Cao B»ng, tØnh Cao B»ng.  

 - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Cao B»ng tham gia phiªn 

toµ: Bµ Đàm Thị Kim Thuyên - KiÓm s¸t viªn.                                                      

  Ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thµnh phè Cao 

B»ng, tỉnh Cao Bằng xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 

14/2017/HSST ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2017 ®èi víi bÞ c¸o: 

  LỤC THANH H - Sinh ngµy 10/10/1974. 

HKTT: T 07, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; 

Nơi ở hiện tại: T 07, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; 

NghÒ nghiÖp: Không nghề; Tr×nh ®é v¨n hãa: 6/12 phổ thông; D©n téc: 

Tày; Quốc tịch: Việt Nam; T«n gi¸o: Kh«ng; 

Con «ng: Lục Văn C, sinh năm 1942 (Đã mất năm 2010); 

Con bà: Hoàng Thị N, sinh năm 1945;  

HKTT: T 07, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;  

Vợ: Đỗ Thị H, sinh năm 1975; 

HKTT: T 07, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; 

 Con: Chưa có; 
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Anh chÞ em ruét: BÞ c¸o cã 02 anh chị em; BÞ c¸o lµ con thứ nhất trong gia 

®×nh; 

TiÒn ¸n: Không;  

TiÒn sù: Kh«ng; 

Nhân thân: Năm 2011 Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng xử phạt 24 

tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 

Bị cáo bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Cao Bằng, từ ngày 

29/10/2016;  

 Có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 11 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại nhà văn hóa T 05, 06 phường S, 

thành phố C, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cao 

Bằng bắt quả tang Lục Thanh H đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Vật chứng thu giữ gồm: 01 gói nilon màu trắng bên trong có 03 gói nhỏ giấy bạc 

màu trắng có chứa 0,23 gam (Không phẩy hai mươi ba gam) Hêrôin được thu 

giữ trong bàn tay trái của Lục Thanh H; Thu giữ 90.000đồng (Chín mươi nghìn 

đồng) và 01 điện thoại di động màu đen nhãn hiệu Samsung trong túi áo ngực H 

đang mặc trên người. Toàn bộ số vật chứng nêu trên đã được niêm phong theo 

quy định pháp luật, đồng thời hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Cao Bằng giải quyết. 

Quá trình điều tra Lục Thanh H khai nhận: Do bản thân sử dụng ma túy nên 

khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2016, H đi đến Bến xe khách 

thành phố C mục đích để tìm mua Hêrôin về sử dụng . Khi đến bến xe khách, H 

gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi không rõ tên, tuổi, địa chỉ và hỏi mua 

Hêrôin với giá 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). Người đó đồng ý và lấy từ 

trong người 01 gói nilon màu trắng, bên trong có chứa 03 gói nhỏ được gói bằng 

giấy bạc màu trắng có chứa Hêrôin đưa cho H, sau đó người đàn ông trên cầm 

tiền đi đâu không rõ. Sau khi mua được Hêrôin H đi lên khu vực nhà văn hóa tổ 

05, 06 phường Sông Bằng để sử dụng. Khi đang chuẩn bị sử dụng thì Công an 

thành phố Cao Bằng đến kiểm tra, H đã tự giác giao nộp toàn bộ số Hêrôin. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã lập hồ sơ đề 

nghị truy tố Lục Thanh H trước pháp luật vÒ téi “Tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt ma tuý” 

theo kho¶n 01 ĐiÒu 194 Bé luËt h×nh sù.  
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 Căn cứ các tài liệu chứng cứ như biên bản bắt người phạm tội quả tang, 

bản tự khai, biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai của Lục Thanh H đều thừa 

nhận vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2016, H một mình đi bộ 

từ nhà đến Bến xe khách thành phố C để tìm mua Hêrôin về sử dụng, H đã mua 

được 01 gói nilon màu trắng bên trong có 03 gói nhỏ giấy bạc màu trắng chứa 

Hêrôin với giá 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) với một người đàn ông khoảng 

30 tuổi không rõ tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi mua được Hêrôin H đi lên khu vực 

nhà văn hóa tổ 05, 06 phường Sông Bằng để sử dụng, chưa kịp sử dụng thì bị 

Công an thành phố Cao Bằng phát hiện thu giữ toàn bộ số Hêrôin đó. 

 Do vậy, đủ căn cứ khẳng định: Hồi 11 giờ ngày 29/10/2016 tại nhà văn hóa 

T 05, 06 phường S, thành phố C Lục Thanh H có hành vi tàng trữ trái phép 03 

gói Hêrôin với mục đích sử dụng cho bản thân đã bị bắt quả tang. Tại bản cáo 

trạng số: 16/KSĐT - MT ngày 13/02/2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Lục Thanh H về tội "Tàng trữ trái 

phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự.  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố hành vi của Lục Thanh H đủ yếu tố cấu thành tội: "Tàng trữ 

trái phép chất ma túy". Lục Thanh H đã mua ma túy về mục đích để sử dụng do 

bản thân nghiện ma túy. 

Tại phiên tòa bị cáo Lục Thanh H cũng khai nhận về hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên, thừa nhận có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm 

mục đích sử dụng cho bản thân, ngoài ra không có mục đích nào khác. 

Hồi 15 giờ 15 phút ngày 29 tháng 10 năm 2016 Công an thành phố Cao 

Bằng tiến hành cân xác định trọng lượng vật chứng thu giữ đối với Lục Thanh H 

có trọng lượng tịnh là 0,23 gam (Không phẩy hai mươi ba gam). 

Ngày 02 tháng 11 năm 2016 cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Cao Bằng đã ra quyết định trưng cầu giám định chất ma túy số 162 đối với vật 

chứng vụ án. Tại bản kết luận giám định số 186/GĐMT ngày 11/11/2016 của 

Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Cao Bằng kết luận: 

 "Mẫu chất bột màu trắng bên trong phong bì niêm phong gửi đến giám 

định có trọng lượng là 0,2224 (Không phẩy hai hai hai bốn gam), có Hêrôin là 

chất ma túy nằm trong Danh mục I, STT: 20, Nghị định số: 82/2013/NĐ-CP, 

ngày 19/7/2013 của Chính phủ". 

Ngày 23 tháng 3 năm 2017 cơ quan Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng 

đã ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 01/QĐ-TCGĐ đối với vật 

chứng vụ án là chất chứa trong 01 (Mét) phong b× niêm phong ghi: Số 
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186/GĐMT. Hoàn lại mẫu vật sau giám định vụ Lục Thanh H: Tàng trữ trái 

phép chất ma túy; Bắt ngày 29/10/2016. Tại bản kết luận giám định số 

60/GĐMT ngày 18/04/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng 

kết luận: Mẫu chất bột trong phong bì niêm phong gửi giám định là chất ma túy, 

loại ma túy: Hêrôin 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Lục Thanh H nhất trí với kết 

luận giám định và không có ý kiến hay khiếu nại về kết luận giám định của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng.  

Vật chứng của vụ án theo biên bản bàn giao vật chứng, tài sản ngày 

16/01/2017 gåm: 01 (Mét) phong b× số 186/GĐMT. Hoàn lại mẫu giám định vụ 

Lục Thanh H; Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt ngày 29/10/2016; 01 (một) 

phong b× niêm phong tiền Việt Nam: 90.000đồng (chín mươi nghìn đồng) ghi 

vụ: Lục Thanh H - Tàng trữ trái phép chất ma túy; 01 (một) phong b× niêm 

phong điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG ghi vụ: Lục Thanh H - Tàng trữ 

trái phép chất ma túy; vật chứng trên chưa xử lý chuyển theo hồ sơ vụ án. Xác 

nhận số vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Cao Bằng. 

Tại phiên toà Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tè ®èi víi bÞ c¸o 

Lục Thanh H về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng đã nêu 

vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö: áp dông kho¶n 1 ĐiÒu 194, điểm p khoản 1 Điều 46 

Bé luËt h×nh sù năm 1999 (được sử đổi, bổ sung năm 2009), điểm x khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 

27/11/2015; Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; 

Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

hình sự 2015 đối với bị cáo Lục Thanh H. Xö ph¹t bÞ c¸o Lục Thanh H víi møc 

¸n tõ 12 tháng ®Õn 18 tháng tï về tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy". 

 ¸p dông ĐiÒu 76 Bé luËt tè tông h×nh sù, xử lý tang vật và các vật chứng 

khác. Đề nghị xử trả lại cho bị cáo Lục Thanh H: 01(Một) phong bì niêm phong 

tiền Việt Nam: 90.000 VNĐ (Chín mươi nghìn đồng) ghi vụ: Lục Thanh H - 

Tàng trữ trái phép chất ma túy, vì không liên quan đến hành vi phạm tội của bị 

cáo, nhưng cần tạm giữ số tiền để đảm bảo thi hành án; 01 (Một) phong bì niêm 

phong điện thoại di động nhãn hiệu SAM SUNG ghi: “ Vụ: Lục Thanh H -Tàng 

trữ trái phép chất ma túy”, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. 

 Lời nói sau cùng của bị cáo tại phiên tòa: Bị cáo nhận thức được hành vi 

của mình là sai trái, là vi phạm pháp luật, hối hận về hành vi bị cáo đã thực hiện. 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị 

cáo sớm trở về với gia đình và xã hội. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, căn 

cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố 

Cao Bằng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội: Hồi 11 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại nhà 

văn hóa T 05, 06 phường S, thành phố C bị cáo Lục Thanh H có hành vi tàng trữ 

trái phép chất ma túy 01 gói nilon màu trắng bên trong có 03 gói nhỏ giấy bạc 

màu trắng có chứa 0,23 gam (Không phẩy hai mươi ba gam) Hêrôin. Số Hêrôin 

trên bị cáo khai nhận mua trước đó với một người đàn ông khoảng 30 tuổi 

(Không rõ tên và địa chỉ) tại khu vực Bến xe khách thành phố C với giá 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), bị cáo mua về mục đích để sử dụng cho bản 

thân nhưng chưa kịp sử dụng thì bị Công an bắt quả tang.  

Hành vi của Lục Thanh H ®· x©m ph¹m chính sách ®éc quyÒn quản lý cña 

Nhµ n­íc ta về chất ma túy; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; Làm 

suy giảm sức khỏe con người và là nguyên nhân dẫn đến nhiều tội phạm khác. 

Bị cáo Lục Thanh H là người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ năng 

lực nhận thức, năng lực hành vi. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về 

hành vi phạm tội của mình gây ra.  

Mục đích của bị cáo Lục Thanh H là mua số Hêrôin đó về để sử dụng cho 

bản thân, mặc dù biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình 

thực hiện nên hành vi phạm tội của bị cáo với lỗi cố ý trực tiếp. 

  Như vậy, hµnh vi cña bÞ c¸o Lục Thanh H ®· cã ®ñ c¸c yÕu tè cÊu thµnh 

téi “Tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt ma tóy”. Téi ph¹m vµ h×nh ph¹t ®­îc quy ®Þnh t¹i 

kho¶n 1 ĐiÒu 194 BLHS.  

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm 

đoạt chất ma túy.  

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội..." 
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  Bị cáo Lục Thanh H là người có  năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo 

nhận thức rõ pháp luật nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất 

ma túy... đồng thời  hiểu biết được sự nguy hiểm và tác hại của chất ma túy (Đã 

bị kết án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) đã bị cải tạo giáo dục nhưng do 

kh«ng chÞu tu d­ìng, rÌn luyÖn b¶n th©n, coi thường pháp luật. Do đó, ViÖn 

kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Cao B»ng ®· truy tè bÞ c¸o Lục Thanh H theo 

khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy  lµ cã c¨n 

cø, ®óng ng­êi, ®óng téi, ®óng ph¸p luËt. 

[3] Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội 

của bị cáo Lục Thanh H lµ nguy hiÓm cho x· héi. Bị cáo nhận thức rõ hành vi 

mua bán ma túy bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi 

phạm tội, hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương và làm 

gia tăng tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Bị cáo là người có 

đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Vì vậy việc truy  cứu trách nhiệm hình sự  

đối với bị cáo là đúng và cần thiết. Hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được 

xử lý trước pháp luật , có như vậy mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng 

ngừa tội phạm nói chung. 

[4] Về nhân thân của bị cáo: BÞ c¸o Lục Thanh H có trình độ văn hóa 

6/12PT, lµ mét người có sức khỏe, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc nhËn thøc, n¨ng lùc hµnh 

vi. Nhưng do kh«ng chÞu tu d­ìng, rÌn luyÖn b¶n th©n, bÞ c¸o ®· sö dông ma tóy 

vµ cã hµnh vi tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt ma tóy. Bị cáo không có tiền án, tiền sự, 

nhưng là người có nhân thân rất xấu, đã nhiều lần bị Công an thị xã Cao Bằng 

xử phạt hành chính vào các năm 1998 và năm 1999 về hành vi Sử dụng trái phép 

chất ma túy. Năm 2002 Công an thị xã Cao Bằng xử phạt hành chính về hành vi 

Cố ý gây thương tích; Năm 2003 UBND tỉnh Cao Bằng ra quyết định đưa vào 

cơ sở giáo dục; Năm 2009 Tòa án nhân dân thị xã Cao Bằng xử phạt 12 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2011 bị Tòa án nhân dân thị xã Cao Bằng (Nay là 

TAND thành phố Cao Bằng) xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất 

ma túy. 

 Mặc dù đã được cải tạo giáo dục nhiều lần nhưng bị cáo Lục Thanh H 

không lấy đó làm bài học để sửa chữa lỗi lầm mà ngày càng lao sâu vào con 

đường phạm tội. BÞ c¸o ®· sö dông ma tóy vµ cã hµnh vi tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt 

ma tóy. Hành vi của bị cáo cần được xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi quyết 

định mức hình phạt Hội đồng xét xử cũng cần cân nhắc xem xét đến điều kiện 

hoàn cảnh của bị cáo là gia đình có công với nước được Nhà nước công nhận 

tặng thưởng Huân chương. Mẹ đẻ bị cáo được Chủ tịch nước tặng thưởng "Huân 

chương kháng chiến hạng ba"; Bố đẻ bị cáo được Hội đồng nhà nước tặng 
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thưởng "Huân chương kháng chiến hạng nhì"; Bản thân bị cáo khi bị Công an 

yêu cầu kiểm tra, bị cáo đã tự giác giao nộp gói Hêrôin cho công an.  

Theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016; Khoản 3 Điều 7 Bộ 

luật hình sự số 100/2015/QH13 áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo nên bị cáo 

Lục Thanh H được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, 

truy tố vµ tại phiên tòa bÞ c¸o thµnh khÈn khai b¸o, thừa nhận hµnh vi ph¹m téi 

cña m×nh. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) 

nên cần được áp dụng cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ này.  

 [5]VÒ t×nh tiÕt gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù: Bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình 

sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) và điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015; 

 Tình tiết tăng nặng: không có. 

Tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 

của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ 

quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 

94/2015/QH13 và bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 

hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 

2016; theo đó các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật 

hình sự số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 

1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 

109/2015/QH13. Đồng thời, Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của 

Tòa án nhân dân Tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho 

người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 và ban hành theo Danh mục một 

số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, 

trường hợp phạm tội của bị cáo Lục Thanh H nằm trong danh mục trên, quy 

định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 hình phạt từ 01 năm đến 05 

năm. Do đó, theo hướng có lợi cho bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng 

mức hình phạt theo quy định của khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 chính 

sách nhân đạo của pháp luật.  

Trong vụ án này bị cáo được hưởng một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2009) và một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 
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định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, trọng lượng ma túy 

phạm tội không lớn 

Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ tính chất và mức độ hành 

vi phạm tội của bị cáo, nhân thân, các t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, tăng nặng tr¸ch nhiÖm 

h×nh sự. Cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để 

răn đe, giáo dục bị cáo. 

T¹i phiªn toµ ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Cao B»ng ®Ò nghÞ 

Héi ®ång xÐt xö ¸p dông kho¶n 1 ĐiÒu 194, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; Xö ph¹t 

bÞ c¸o Lục Thanh H víi møc ¸n tõ 12 tháng ®Õn 18 tháng tï lµ phï hợp với quy 

định của pháp luật nên cần chấp nhận. 

[6] Về hình phạt bổ sung: T¹i kho¶n 05 §iÒu 194 Bé luËt h×nh sù năm 1999 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt 

tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ 

tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

từ một năm đến năm năm". Vì vậy bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền. Tuy nhiên theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên 

tòa cho thấy bÞ c¸o kh«ng cã thu nhËp æn ®Þnh, b¶n th©n nghiÖn ma tóy. Do đó, 

Hội đồng xét xử quyết định kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ sung là phạt tiền ®èi víi 

bÞ c¸o. 

Trong vô ¸n nµy, vÒ nguån gèc sè ma túy bị cáo Lục Thanh H khai mua 

với một người đàn ông khoảng 30 tuổi vào ngày 29/10/2016 tại Bến xe khách 

thành phố C nhưng không biết tên và địa chỉ cụ thể, việc trao đổi mua bán không 

ai biết, nên cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ, nếu đủ căn 

cứ sẽ xử lý trong vụ án khác. 

[7]VÒ vật chứng, xö lý vËt chøng: Vật chứng chuyÓn theo hồ sơ vô ¸n 

hiện nay đang tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Cao Bằng theo biên bản bàn giao vật chứng, tài sản ngày 16/01/2017 gåm:  

 - 01 (Mét) phong b× số 186/GĐMT. Hoàn lại mẫu giám định vụ Lục 

Thanh H; Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt ngày 29/10/2016; Xét thấy, đối với 

01 (Mét) phong b× niêm phong có số 186/GĐMT của phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Cao Bằng ghi: Hoàn lại mẫu vật sau giám định vụ Lục Thanh H; 

Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt ngày 29/10/2016.  Ngày 23/3/2017 Tòa án 

nhân dân thành phố Cao Bằng đã ra Quyết định số 01/GĐ-TCGĐ, Quyết định 

trưng cầu giám định bổ sung đối với vật chứng vụ án là chất chứa trong 01 

(Mét) phong b× niêm phong ghi: Số 186/GĐMT. Hoàn lại mẫu vật sau giám định 

vụ Lục Thanh H: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Bắt ngày 29/10/2016. Sau khi 
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tiến hành giám định bổ sung (Tại bản Kết luận giám định số 60/GĐMT ngày 

18/04/2017) cơ quan giám định là Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao 

Bằng không hoàn lại mẫu vật (đối tượng giám định). Do vậy, vật chứng chuyển 

theo vụ án tại biên bản bàn giao vật chứng, tài sản ngày 16/01/2017 sẽ không 

còn 01 (Mét) phong b× niêm phong số 186/GĐMT. Hoàn lại mẫu giám định vụ 

Lục Thanh H; Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt ngày 29/10/2016 nữa nên 

không đặt vấn đề xử lý vật chứng đối với 01 (Mét) phong b× niêm phong có số 

186/GĐMT; 

- 01 (một) phong b× niêm phong tiền Việt Nam: 90.000đồng (Chín mươi 

nghìn đồng) ghi vụ: Lục Thanh H - Tàng trữ trái phép chất ma túy; Số tiền này 

là của bị cáo, do bị cáo lao động mà có, không liên quan đến hành vi mua bán 

ma túy của bị cáo cần trả lại cho bị cáo. Nhưng cần tạm giữ số tiền trên để đảm 

bảo thi hành án; 

- 01 (một) phong b× niêm phong điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 

ghi vụ: Lục Thanh H - Tàng trữ trái phép chất ma túy. Điện thoại của bị cáo, 

dùng để liên lạc với mọi người hàng ngày, không liên quan đến hành vi phạm tội 

cần trả lại cho bị cáo. 

[8]Về án phí: Bị cáo Lục Thanh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn. 

quyÕt ®Þnh: 

1. Tuyªn bè:  BÞ c¸o Lục Thanh H ph¹m téi: "Tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt ma 

tuý". 

 - ¸p dông: Khoản 1 Điều 194, Điều 33, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), điểm x khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

109/2015/QH13 ngày 27/11/2015; điểm a khoản 04 Điều 1 Nghị quyết số 

144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội; khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình 

sự 2015 đối với bị cáo Lục Thanh H. 

- Xử phạt: Bị cáo Lục Thanh H 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ ngày 29/10/2016. 

 2. VÒ xö lý vËt chøng: ¸p dông ĐiÒu 76 Bé luËt tè tông h×nh sù.  

Xử trả lại cho bị cáo Lục Thanh H:  

- 01 (một) phong b× niêm phong tiền Việt Nam: 90.000đồng (Chín mươi 

nghìn đồng) ghi vụ: Lục Thanh H - Tàng trữ trái phép chất ma túy; nhưng cần 

tạm giữ  số tiền trên để đảm bảo thi hành án. 
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- 01 (một) phong b× niêm phong điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG 

ghi vụ: Lục Thanh H - Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

X¸c nhËn sè tang vËt trªn ®· ®­îc chuyÓn ®Õn Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù 

thµnh phè Cao B»ng theo biên bản bàn giao vật chứng, tài sản ngµy 16/ 01/2017. 

3. VÒ ¸n phÝ:  

¸p dông §iÒu 99 Bé luËt Tè tông h×nh sù; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

  BÞ c¸o Lục Thanh H ph¶i chịu 200.000® (Hai trăm nghìn ®ång chẵn) tiÒn 

¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm ®Ó sung c«ng quü nhµ n­íc. 

4. Về quyền kháng cáo: BÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong thêi h¹n 

15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. 
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N¬i nhËn 
 

-TA tØnh CB; 

-C«ng an tØnh CB; 

-VKSTPCB; 

-CATPCB; 

-THADS TPCB; 

-BÞ c¸o; 

-L­u hå s¬; 

-L­u ¸n v¨n. 

                                          

      tm héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

      thÈm ph¸n-chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

 

      Lê Thúy Hằng 


